
UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

STT Họ và tên trẻ

Họ và tên bố, mẹ, người chăm 

sóc nuôi dưỡng là công nhân, 

người lao động làm việc tại khu 

công nghiệp

 Tên công ty, doanh nghiệp  Khu công nghiệp 
 Định mức 

hỗ trợ/tháng 

 Số tháng 

học thực 

tế tại 

trường 

 Thành tiền 

Tổng cộng       5.760.000 

I
CSGD MN độc lập Bonbee 

Kindergarten
      2.560.000 

1 Trịnh Huy Hoàng Trịnh Trung Kiên Công ty TNHH New One Vina KCN Điền Thụy 4 160.000          640.000 

2 Lê Hải Lâm Trần Thị Anh Thư Công ty  TNHH Samju Vina KCN Điền Thụy 4 160.000          640.000 

3 Hà Phương Vy Nguyễn Hà Phương
Công ty  TNHH Samsung 

Electro - Mechanics Việt Nam
KCN Yên Bình 4 160.000          640.000 

4 Hà Anh Tuấn Nguyễn Hà Phương
Công ty  TNHH Samsung 

Electro - Mechanics Việt Nam
KCN Yên Bình 4 160.000          640.000 

II
Phân hiệu 2 Trường MN 

Hoa Hướng Dương
      2.560.000 

1 Tằng Huyền Anh Nguyễn Ngọc Huyền
Công ty TNHH Young 

Diecasting Vina
Điềm Thuỵ 4 160.000          640.000 

2 Nguyễn Hoàng Thiện Nhân Hoàng Thị Mai
Công ty TNHH Samsung Electro 

– Mechanics Việt Nam
Yên Bình 4 160.000          640.000 

TỔNG HỢP CHI TIẾT ĐỐI TƯỢNG, KINH PHÍ  TRỢ CẤP

CON CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

TẠI  CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP, TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Quan Triều)



STT Họ và tên trẻ

Họ và tên bố, mẹ, người chăm 

sóc nuôi dưỡng là công nhân, 

người lao động làm việc tại khu 

công nghiệp

 Tên công ty, doanh nghiệp  Khu công nghiệp 
 Định mức 

hỗ trợ/tháng 

 Số tháng 

học thực 

tế tại 

trường 

 Thành tiền 

3 Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Duy Thắng
CÔNG TY TNHH HANSOL 

ELECTRONICS VIỆT NAM
Yên Bình 4 160.000          640.000 

4 Lâm Khánh Linh Lưu Thị Bảo Ngọc
Công ty hansol Electronics 

vietnam
Yên Bình 4 160.000          640.000 

III MN Quốc tế PB          640.000 

1 Bùi Diễm My Bùi Diễm My 4 160.000          640.000 


